
STT Tên dịch vụ Ghi chú

1 Bạch hầu-Uốn ván-Ho gà-Bại liệt

2 Cúm

3 Lao (BCG)

4 Não mô cầu AC

5 Phế cầu

6 Sở - Quai bị - Rubella

7 Sởi

8 Tiêm ngừa dại

9 Tiêm ngừa uốn ván

10 Thủy đậu

11 Thương hàn

12 Ung thư cổ tử cung

13 Viêm gan A

14 Viêm gan siêu vi B

15 Viêm gan siêu vi B

16 Viêm não nhật bản B

17 Viêm màn não do HIB
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